
 



Danh mục thuốc
Thông tin chi tiết về giá liên hệ : 0904.373.874- 0373.389.388

STT Tên thuốc - Hàm lượng Ảnh sản phẩm Tên hoạt chất/Hàm
lượng Qui cách/ĐVT Công dụng Nhà phân phối

Durapil Dapoxetin 30mg Hộp x 01 vỉ x 10 viên Điều trị xuất tinh sớm Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Durapil Fort Dapoxetin 60mg Hộp x 01 vỉ x 10 viên Điều trị xuất tinh sớm Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
“Panteya” Evalar Pantocin Hộp x 1 lọ x 40 viên Hỗ trợ

tăng cường sinh lý nam Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hepatrin Evalar

Lecithin,Chiết xuất
Atisô, Chiết xuất Kế

sữa, Vitamin E,
B6,b1, B2

Hộp x 4 vỉ x 15 viên
Hỗ trợ phục hồi các tế bào gan,

bảo vệ tế bào gan, hỗ trợ
làm sạch các ống mật

Công ty TNHH Thương mại phát triển 3T

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Indole 3 Forte Evalar Indole -3- carbinol Hộp x 4 vỉ x 15 viên Hỗ trợ duy trì sức khỏe tuyến vú

và cân bằng nội tiết tố nữ Công ty TNHH Thương mại phát triển 3T

Fluozac Fluoxetine 20mg Hộp x 2 vỉ x 14 viên Chống trầm cảm,
xuất tinh sớm Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Levivina Vardenafil 10mg Hộp x 1 vỉ x 4 viên Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Levina Vardenafil 20mg Hộp x 1 vỉ x 4 viên Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Tadalafil 20mg Tadalafil 20mg Lọ x 10 viên Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Tadalafil 5mg Tadalafil 5mg Hộp x 2 vỉ x 10 viên Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Idurat 5

Vardenafil (dưới
dạng Vardenafil

hydroclorid trihydrat
5,93mg) 5mg

Lọ 10 viên nén bao
phim

Hộp 03 vỉ x 10 viên Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Idurat 20

Vardenafil (dưới
dạng Vardenafil

hydroclorid trihydrat
23,70mg) 20mg

Lọ 10 viên nén bao
phim

Hộp 03 vỉ x 10 viên
Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Fabmina 50mg Avanafil 50mg
Lọ 10 viên nén bao

phim
Hộp 03 vỉ x 10 viên

Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Fabmina 200mg Avanafil 200mg
Lọ 10 viên nén bao

phim
Hộp 03 vỉ x 10 viên

Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Banago 20 Tadalafil 20mg Hộp 2 vỉ x 2 viên Rối loạn cương dương Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Neomycin sulfate + Nystatin +
Polymyxin B sulfate

35.000IU Neomycin
sulfate + 100.000IU
Nystatin + 35.000IU
Polymyxin B sulfate

Hộp 2 vỉ x 6 viên
nang mềm

Điều trị tại chỗ các nhiễm trùng
âm đạo do vi khuẩn và nấm, đặc
biệt là nhiễm nấm Candida, và
viêm âm đạo không đặc hiệu

Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB

Hyalo Gyn (Gel bơm âm đạo)

Hydeal-D 0,2% (dẫn
xuất của axit

Hyaluronic có tác
dụng kéo dài)

Hộp 1 tuýp 30g gel +
10 dụng cụ bơm âm

đạo

Khôi phục độ ẩm và
pH tự nhiên của âm đạo Công ty Cổ phẩn Dược phẩm và Thiết bị y tế MB
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Rối loạn cương dương
Tăng sản lành tính tuyến tiền

liệt
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